Tuần 15                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ NHỎ 01: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 đến  27 tháng 12 năm 2024
Lớp: MGG 5 Tuổi – Thôn Cửa Cải. Cô A: Phàn Thị Lan+ Cô B: Phạm Thị Hoan                                                                                                                                                          
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ 
	 Đón trẻ, Điểm danh 

	TDS
08h00 8h15 
	Hô hấp 2: Thổi nơ Tay 4: 2 tay đưa sang ngang, gập khửu tay. Bụng 3: Đứng cúi về trước
Chân 2: Đứng đưa chân ra trước, lên cao                                     Bật 2: Bật tách khép chân

	LQTV
(08h20 -8h35)
	        LQT
Xe đạp, màu đỏ, hai bánh.
	        LQT
Xe máy, màu trắng, bánh tròn. 
	           LQT
Ô tô, màu đỏ, bốn bánh. (

	                LQT
Xích lô, ba bánh, mái che. 
	       LQT
Ô tô tải, thùng xe, chở hàng. 

	Hoạt động chung
(8h40 -9h10)
	VH
Kể chuyện cho trẻ nghe: Vì sao thỏ cụt đuôi

	LQCC
LQCC: i, t, c
TC : Săn tìm chữ cái ( EL 19)
	PTVĐ
Chèo lên xuống thang
	ÂN
NDTT: DH: Em đi qua ngã tư đường phố NDKH: NH: Anh phi công ơi
TCÂN: Lắng nghe âm thanh 
	MTXQ
Tìm hiểu về phương tiện giao thông đường bộ

	HĐ góc
9h15-10h00)
	PV: Gia đình, cửa hàng                                                     XD: Xây đường phố 
ST: Xem tranh sách trong chủ điểm                                  TN: Chăm sóc cây xanh 
NT: Tô màu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 

	
Hoạt động ngoài trời
( 10h05- 10h35)
	HĐCCĐ:  Giải câu đố các phương tiện giao thông
Trò chơi: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Làm sách theo chủ đề (EL11)                                        TC: Lộn cầu vồng                                                Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ô tô bằng hột hạt trên sân                              Trò chơi: Đi đúng luật                                         Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát xe máy
TC: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do 

	HĐCCĐ: Quan sát xe đạp
Trò chơi: Kéo co                                       Chơi tự do


	Hoạt động chiều
( 14h -17h00)
	1.TCHT: Hộp kể chuyện( EL 5) 
2. TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ 
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ


	1. TCHT: Bát canh chữ cái 
(EL 15)
2. TCVĐ: Tín hiệu giao thông
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ 
	1. Tiếp cận tiếng anh: Bicycle ( Xe đạp ), Motorcycle ( Xe máy)
2. TCVĐ. Chèo thuyền
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TC: To hơn và nhỏ hơn( EM 18)
2. TC. Lộn cầu vồng 
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1. TCHT: Càng nhanh càng tốt (EM 20)
2. TCVĐ:  Đèn xanh đèn đỏ
3. Nêu gương - vệ sinh –phát bé ngoan- trả trẻ.


                                                                                         Ngày    tháng    năm 2025
                                                                                      Tổ chuyên môn đã duyệt



                                                                                    Phạm Thị Hoan
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Tuần 16                 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: : PTGT đường thuỷ
Tuần 2, Thực hiện từ 30/ 12 đến ngày 3/ 1/ 2025
Chức năng: Cô A: Phạm Thị Hoan  + cô B: Phàn Thị Lan 
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 7h15 -8h15
	Đón trẻ
+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ Tay 4: 2 tay đưa sang ngang, gập khửu tay. Bụng 3: Đứng cúi về trước
Chân 2: Đứng đưa chân ra trước, lên cao                                     Bật 2: Bật tách khép chân

	 8h20 -8h35
	LQTV
	LQTV
Thuyền buồm, cánh buồm. Màu trắng
	LQTV
Tàu thuỷ, chở người, chở hàng.
	
	LQTV
Ca nô, thuyền thúng, bè mảng.
	LQTV
Ôn 1 số từ: Thuyền buồm, tàu thuỷ, ca nô. 

	 8h40 -9h10
	Hoạt động chung
	       MTXQ
Khám phá con thuyền(QT 5E)


	Tạo hình
Làm bè nổi trên mặt nước
( QT EDP)
	Nghỉ tết dương lịch 
	Văn học
Kể chuyện cho trẻ nghe: Tàu thuỷ tý hon
	Âm nhạc
BDTT: Em đi qua ngã tư đường phố
NH: Sắp đến tết rồi
TC: Đi theo nhịp điệu) ( EL 20)

	 9h15 -10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng XD: Xây đường phố.
TN: Chăm sóc cây xanh ST: Xem tranh sách trong chủ điểm
TH: Tô mầu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 

	 10h05 - 10h25
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ điểm
TC: Chèo thuyền
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Gấp thuyền
TC: Nhảy vào ô PTGT (EL 19)                                Chơi tự do 
	
	HĐCCĐ: Xếp hình thuyền buồm
TC: Thuyền về bến 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề 
Trò chơi: Chèo thuyền.
Chơi tự do      

	 14h -16h30
	Hoạt động chiều

	1. TCTA: planes (Máy bay), 2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1.TCHT: Chị gió nói( EM 21)
2. TCVĐ: Tàu hỏa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	

	Kĩ năng sống
Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách( Dạy bù)
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT                                
	1. TCHT: Đóng vai( EL 28)
2.TCDG: Chi chi chành chành
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT



	Ngày     tháng    1  năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt








Tuần 17                                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
CHỦ ĐỀ NHỎ 03: LUẬT LỆ GIAO THÔNG
Thực hiện từ ngày 6 tháng 1 đến  10 tháng 1 năm 2025
Lớp: MGG 5 Tuổi – Thôn Cửa Cải. Cô A: Phàn Thị Lan+ Cô B: Phạm Thị Hoan                                                                                                                                                          
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ 
	 Đón trẻ, Điểm danh 

	TDS
08h00 8h15 
	Hô hấp 2: Thổi nơ Tay 4: 2 tay đưa sang ngang, gập khửu tay. Bụng 3: Đứng cúi về trước
Chân 2: Đứng đưa chân ra trước, lên cao                                     Bật 2: Bật tách khép chân

	LQTV
(08h20 -8h35)
	         LQVT
“ Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng”.

	LQVT
“ Biển báo cấm xe ô tô, biển báo cấm đỗ xe, biển báo cấm vượt”.

	LQVT
 “Biển đường cấm, biển cấm đi ngược chiều, biển cấm quay đầu xe.

	LQVT
“Biển cấm rẽ phải, biển cấm rẽ trái, biển dừng lại”

	       LQVT
Ôn các từ đã học trong tuần:  Đèn xanh, biển báo cấm xe ô tô, biển cấm đi ngược chiều  

	Hoạt động chung
(8h40 -9h10)
	Toán
Sắp xếp theo quy tắc
	MTXQ
Tìm hiểu một số luật lệ giao thông 
	PTVĐ
Bò bằng bàn tay bàn chân
	KNS
Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông 
	         TH
Cắt dán đèn giao thông 


	HĐ góc
9h15-10h00)
	PV: Gia đình, cửa hàng                                   XD : Xây đường phố 
ST : Xem tranh sách trong chủ điểm              TN :Chăm sóc cây xanh 
NT : Tô màu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 

	
Hoạt động ngoài trời
( 10h05- 10h35)
	HĐCĐ: Xếp hình đèn hiệu giao thông bằng hột hạt trên sân
TC: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Đèn giao thông 
TC: Ai đoán giỏi Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình biển báo rẽ  phải, rẽ  trái bằng hột hạt trên sân
TC: Về đúng đường
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát một số bài hát trong chủ đề 
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCĐ: Quan sát biển báo giao thông.
TC: Đi đúng đường
Chơi tự do 

	Hoạt động chiều
( 14h -17h00)
	1.TCHT: Mảnh ghép tên bé ( EL 10)
2. TCVĐ: Bé làm đèn hiệu giao thông
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ

	1. Vỗ tay theo tên bé( EL 26)
2. TC: Chuyền bóng qua đầu
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ

	1.TCHT: Tìm đúng tên mình( EL 35) 
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ

	1. TCTA Từ: Green light (đèn xanh), Red light (đèn đỏ), Yellow lights ( Đèn vàng)
2. TCVĐ: Tín hiệu giao thông
3. Chơi tự do. Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1.  Điệu nhảy của tên ( EL 22)
2. TCVĐ.  Tín hiệu giao thông
3. Nêu gương - vệ sinh –phát bé ngoan- trả trẻ.


                                                                                         Ngày    tháng     năm 2025
                                                                                                                Tổ chuyên môn đã duyệt
  

                 
                                                                                                              
Tuần 18:                Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: : PTGT đường hàng không 
Tuần 4, Thực hiện từ 13/ 1 đến ngày 17/ 1/ 2025
Chức năng: Cô A: Phạm Thị Hoan  + cô B: Phàn Thị Lan 
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 7h15 -8h15
	Đón trẻ
+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ Tay 4: 2 tay đưa sang ngang, gập khửu tay. Bụng 3: Đứng cúi về trước
Chân 2: Đứng đưa chân ra trước, lên cao                                     Bật 2: Bật tách khép chân

	 8h20 -8h35
	LQTV
	LQTV
Sân bay. Đường băng. Máy bay 

	LQTV
Khinh khí cầu. Tàu con thoi. Máy bay cánh quạt
	LQTV
Phi công. Tiếp viên hàng không. Hành khách
	LQTV
Tên lửa. Trực thăng. Tàu vũ trụ
	LQTV
Ôn 1 số từ: Máy bay, khinh khí cầu. Tên lửa

	 8h40 -9h10
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Đập và bắt bóng
	Toán
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
	LQCC
Tập tô i, t, c

	Văn học
DTĐT: Tiếng còi tàu

	Tạo hình
Vẽ máy bay 

	 9h15 -10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                                XD: Xây đường phố.
TN: Chăm sóc cây xanh                                                ST: Xem tranh sách trong chủ điểm
TH: Tô mầu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 

	 10h05 - 10h25
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ điểm
TC: Chèo thuyền
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Gấp máy bay giấy 
TC: Nhảy vào ô PTGT đường hàng không
(EL 19)  
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: In hình máy bay trên cát 
Trò chơi: Đèn xanh đèn đỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình khinh khí cầu bằng hột hạt 
TC: Máy bay                    Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề 
Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông
Chơi tự do      

	 14h -16h30
	Hoạt động chiều

	1. TCTA: planes (Máy bay), helicopter (trực thăng)
2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1.TCHT: Tự xếp mẫu (EM 13)
2. TCVĐ: Tàu hỏa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Tạo hình (EM 33)
2.TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL 20)
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT                                
	1. TCHT: Chữ cái của tuần( EL 7)
2.TCDG: Chi chi chành chành
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT



	Ngày     tháng      năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt







 

